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 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NH÷ng NG­êi øNG cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n TØNH kho¸ Vii, nhiÖm kú 2016-2021 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02 

Gồm 10 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quảng Điền 

Trình độ 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm việc 
Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 
Quốc hội, 
Đại biểu 
HĐND 

1 PHAN CẢNH DƯ 08/4/1962 Nam 

Xã Quảng Thành,         

huyện Quảng Điền,            

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn Phú Lương A,       

xã Quảng Thành,        

huyện Quảng Điền 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân Kinh tế 

nông nghiệp 
  

Cử 

nhân 

Tiếng Anh 

trình độ A 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện Quảng Điền 

Huyện ủy 

Quảng Điền 
02/8/1985 

Đại biểu 

HĐND huyện 

khóa IX 

2 PHẠM THỊ MINH HUỆ 20/11/1974 Nữ 

Xã Quảng Thái,       

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn Ngọc Anh,             

xã Phú Thượng,       

huyện Phú Vang 

Kinh Không 12/12 

Thạc sĩ Kinh tế 

nông nghiệp, Cử 

nhân Tiếng Anh 

Thạc sĩ 
Cao 

cấp 

Cử nhân      

Tiếng Anh 

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, 

 Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Hội Nông dân 

tỉnh 
19/5/2002   

3 HOÀNG KHÁNH HÙNG 24/02/1968 Nam 

Xã Quảng Lợi,     

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 21, đường 

Võ Liêm Sơn, 

phường Trường An, 

 thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 

Thạc sĩ Hành 

chính công; Cử 

nhân Khoa học 

Địa lý 

Thạc sĩ 
Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

khung châu Âu 

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, 

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và HĐND tỉnh  

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

HĐND tỉnh 

14/3/1995   

4 NGUYỄN NGỌC LÂM 09/4/1965 Nam 

Phường Hương Chữ, 

thị xã Hương Trà,     

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 117D, đường 

Ngô Thế Lân,  

phường Tây Lộc, 

thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân  

Khoa học Quân sự 
  

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ A 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy 

Phòng Tham mưu; Đại tá, Phó Chỉ huy 

trưởng kiêm Tham mưu trưởng,  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
10/01/1986   

5 NGUYỄN THANH SƠN 08/5/1965 Nam 

Xã Cẩm Sơn,      

huyện Cẩm Xuyên,      

tỉnh Hà Tĩnh 

Số 31, đường Phùng 

Hưng, phường Thuận 

Hòa, thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 

Thạc sĩ Quản lý 

Hành chính công; 

Cử nhân Sư phạm 

Toán, Cử nhân 

Hành chính 

Thạc sĩ  
Cử 

nhân 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

khung châu Âu 

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Trưởng 

ban chuyên trách Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 
13/12/1991 

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

khóa VI 

6 LÊ HỮU TÍCH 29/10/1972 Nam 

Xã Phương Điền, 

huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hương Vinh,             

thị xã Hương Trà 
Kinh Không 12/12 

Cao đẳng 

Quân sự 
  

Trung 

cấp 
  

Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, 

Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham 

mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Quảng Điền 

BCH Quân sự 

huyện Quảng 

Điền 

15/12/1994   

7 NGUYỄN LƯƠNG TRÍ 01/02/1967 Nam 

Xã Quảng Thọ,       

huyện Quảng Điền,     

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn La Vân 

Thượng, xã Quảng 

Thọ, huyện Quảng 

Điền 

Kinh Không 12/12 
Trung cấp 

Kinh tế 
  Sơ cấp   

Đảng ủy viên, Ủy viên BCH Hội Nông 

dân xã Quảng Thọ; Bí thư Chi bộ, Chủ 

tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã 

Nông nghiệp Quảng Thọ II 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Quảng Thọ II 

28/11/2008   

8 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 02/9/1983 Nữ 

Xã Quảng Phước,     

huyện Quảng Điền,    

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 39/19, đường Tam 

Giang, thị trấn Sịa, 

huyện Quảng Điền 

Kinh Không 12/12 
Kỹ sư Nuôi trồng 

thủy sản 
  

Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Phó Trưởng trạm Trạm Khuyến nông- 

lâm- ngư, huyện Quảng Điền 

Trạm Khuyến 

nông- lâm- ngư 
30/11/2009   

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là:  08 người;                                                                                              TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 05 đại biểu.                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH 
 (Đã ký)                                                                                                                                                                  
 Lê Trường Lưu 


